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 Chuyên 

môn đào 

tạo
TC CĐ ĐH Khác

1 Đoàn Thị Thùy Dương 24/12/1979 SPMN x Quản lý phụ trách chung

2 Đỗ Thị Chính 28/03/1974 SPMN x Phụ trách nuôi dưỡng CSSK, PCGD

3 Trần Thị Kim Nhung 05/11/1981 SPMN x
Phụ trách chuyên môn giáo dục, 

CNTT

4
Nguyễn Thị Thanh 

Thùy 03/12/1983 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy NT2A1

Tổ 

trưởng 105

5 Trần Thị Lan 29/10/1968 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy NT2A1

6 Đỗ Thị Toán 30/08/1982 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy NT2A1

7 Phạm Thị Hương Oanh 25/08/1987 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy NT2A2

8 Nguyễn Thị Thanh Hiền 16/09/1990 SPMN x
Nghỉ không 

lương hết 

T2/2022

9 Trần Thị Thu Hằng 31/07/1990 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG3B1
Tổ phó 

CM

10 Nguyễn Thị Nhung 12/07/1988 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG3B1

11 Hoàng Thị Thu Hương 09/02/1989 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG3B1

12 Bùi Thị Thu Trang 28/08/1983 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG3B2

13 Nguyễn Thị Mai Hương 26/10/1992 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG3B2
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nhiệm



14 Vũ Thị Nhung 26/11/1993 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG4C2

15 Tạ Thị Tuyết Nhung 05/07/1977 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG4C2

16 Nguyễn Trang Nhung 07/11/1982 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG4C2

17 Vương Thị Kim Chi 10/06/1989 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG4C1

18 Phạm Thanh Hà 30/10/1984 SPMN x
Nghỉ TS hết 

T12/2021

19 Phạm Thị Hoàn 06/06/1990 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG4C1

20 Lê Thị Thu Hiền 27/03/1987 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG4C1

21
Nguyễn Thị Hồng 27/07/1987 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG5D2

Tổ phó 

CM

22 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 28/12/1986 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG5D2 BTCĐ 70

23 Nguyễn Thị Hạnh 08/11/1987 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG5D1

Tổ 

trưởng 

CM 2

105

24 Phạm Thị Hoàn 03/02/1987 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG5D1

25 Hoàng Thị Phương 18/05/1989 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG5D3 CTCĐ 70

26 Nguyễn Thanh Phượng 03/02/1990 SPMN x Chủ nhiệm và giảng dạy lớp MG5D3

27 Nguyễn Thị Anh 07/06/1986
YS đa 

khoa
x Y tế kiêm thủ quỹ TTVP

28 Bùi Thị Nhung 20/12/1986 KT x KT kiêm văn thư hành chính

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Thùy Dương
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